
TT Họ và tên Năm sinh Văn hóa Bố Mẹ HKTT Ghi chú Sức khỏe

1 Lê Văn Hoàng Lâm 18/01/2001 ĐH Lê Văn Lưu Tạ Thị Vinh  2 Yna Tình nguyện 1

2 Nguyễn Mạnh Dũng 9/8/2001 ĐH Ng. Mạnh Hùng Ng. Thị Thu Thạnh 2 Y Na 3

3 Nguyễn Minh Cương 7/6/2002 ĐH Nguyễn Mạnh Hùng Tạ Thị Gấm 2 Y Na 3

4 Vũ Huy Hoàng 3/23/2007 12/12 Vũ Minh Hưởng Lê Thanh Huyền Cửa Hữu Tình nguyện 3

5 Nguyễn Hồ Đức Bình 6/30/2003 ĐH Nguyễn Hồng Giang Hồ Thanh Hồng Cửa Hữu 2

6 Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện 2/23/2000 ĐH Nguyễn Ngọc Lệ Đỗ Thị Hoàn Cửa Hữu 2

7 Nguyễn Hoàng Giang 11/15/2002 ĐH Nguyễn Văn Chanh Hoàng Thị Duyên Cửa Hữu 3

8 Vũ Hoàng Đạt 3/28/2002 ĐH Vũ Quang Phương Hoàng Thị Tuyết Nhung Cửa Tả 3

9 Lê Tuấn Anh 6/27/2006 12 Lê Văn Hiền Nguyễn Thị Hiệp Cửa tả 3

10 Đào Duy Tân 25/01/2006 12 Đào Văn Thương Ng.T.Thanh Nhàn Niềm Xá Tình nguyện 3

11 Nguyễn Đăng Hiếu 6/2/2003 CĐ Nguyễn Văn Long Mai Thị Quế Niềm Xá 3

12 Dương Anh Duy 7/25/2003 12  Dương Anh Tuấn Đặng Thị Uyên Niềm Xá 3t

13 Đào Ngọc Vượng 14/8/2007 12 Đào Ngọc Cường An Thị Huyền Thị Chung Tình nguyện 3

14 Nguyễn Trung Hiếu 27/11/2005 12 Nguyễn Quốc Hữu Nguyễn Thị Tươi Thị Chung 3

15 Bạch Thanh Long 1/2/2001 CĐ Bạch Văn Thọ Nguyễn Thị Thuý Thị Chung 3
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16 Nguyễn Tuấn Anh 2/10/2002 12 Nguyễn Ngọc Hà Nguyễn Thị Hà Thị Chung

17 Ng. Lý Nam Khánh 22/11/2007 12 Nguyễn Tấn Phát Lý Thị Hoa Yên Mẫn Tình nguyện 2

18 Nguyễn Đăng Dương 5/7/2003 ĐH Ng. Quảng Cách Ng. Ánh Tuyết Yên Mẫn 3

19 Phan Minh Quân 19/02/2007 12/12 Phan Văn Thái Nguyễn Thị Minh Đẩu Hàn Tình nguyện 2

20 Phạm Như Phong 20/03/2007 12/12 Phạm Quang Hưng Vũ Thị Thắm Đẩu Hàn 2

21 Nguyễn Hữu Linh 29/01/2007 12/12 Nguyễn Hữu Chỉnh Lương Thị Nhàn Đẩu Hàn 2

22 Nguyễn Văn Thắng 25/06/2007 12/12 Nguyễn Thị Lan Đẩu Hàn 3

23 Nguyễn Thế Tài 5/29/2006 12/12 Nguyễn Văn Tuấn Hoàng Thị Hảo Đẩu Hàn 2

24 Phạm Thanh Bình 11/3/2003 CĐ Phạm Đình Thủy Nguyễn Thị Đô Đẩu Hàn 3

25 Nguyễn Văn Sử 10/22/2003 CĐ Nguyễn Văn Tác Đỗ Thị Thu Huyền Đẩu Hàn 3

26 Nguyễn Hữu Trường 17/07/2007 12/12 Nguyễn Hữu Thương Bùi Thị Chiên Đẩu Hàn 2

27 Nguyễn Văn Sáng 7/20/2006 9/12 Nguyễn Văn Toả Nguyễn Thị Trơn Đẩu Hàn 3

28 Nguyễn Văn Hùng 2/25/2004 12/12 Nguyễn Trung Anh Nguyễn Thị Sậy Đẩu Hàn 3

29 Nguyễn Văn Trường 10/14/2004 CĐ Nguyễn Văn Năm Đỗ Thị Hiên Hữu Chấp

30 Nguyễn Văn Thành Long 24/06/2007 12/12 Nguyễn Văn Đỉnh Tống Thị Bốn Hữu Chấp Tình nguyện 3

31 Lê Văn Lực 6/10/2004 CĐ Lê Văn Oai Lê Thị Quyền Hữu Chấp 3

32 Nguyễn Văn Cao 16/04/2007 12/12 Nguyễn Văn Đỉnh Lê Thị Nguyệt Hữu Chấp 3

33 Nguyễn Nam Thắng 08/10/2001 ĐH Nguyễn Văn Quyết Đặng Thị Hường Quả Cảm 3

34 Nguyễn Tiến Việt 17/11/2007 12/12 Nguyễn Văn Lập Nguyễn Thị Khuyên Viêm Xá Tình nguyện 2

35 Phan Đình Hồng 26/12/2007 12/12 Phan Đình Hùng Đặng Thị Luyến Viêm Xá Tình nguyện 2

36 Nguyễn Huy Thục 10/12/2007 12/12 Nguyễn Văn Thưởng Ngô Thị Vịnh Viêm Xá Tình nguyện 2

37 Ngô Công Tuấn 14/07/2007 12/12 Ngô Công Thịnh Nguyễn Thị Hiền Viêm Xá Tình nguyện 2



38 Nguyễn Văn Khoa 14/07/2004 CĐ Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hiền Viêm Xá 3

39 Nguyễn Huỳnh Đức 25/5/2002 ĐH Nguyễn Văn Kính Nguyễn Thị Đông Viêm Xá 3

40 Nguyễn Văn Mạnh 4/19/2003 CĐ Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Hậu Viêm Xá 3

41 Nguyễn Đức Hưng 14/1/2003 ĐH Nguyễn Đức Hùng Nguyễn Thị Liên Viêm Xá 3

42 Ngô Văn Hòa 10/3/2003 ĐH Ngô Văn Quảng Nguyễn Thị Liên Viêm Xá 2

43 Nguyễn Duy Tùng 8/11/2003 ĐH Nguyễn Mạnh Tường Nguyễn Thị Thế Viêm Xá 3

44 Nguyễn Văn Thành Đạt 12/08/2006 12/12 Nguyễn Văn Hợi Nguyễn Thị Thịnh Viêm Xá 3

45 Bùi Hoàng Duy 07/11/2007 12/12 Bùi Văn Quang Nguyễn Thị Lượng Xuân ái Tình nguyện 2

46 Bùi Minh Đức 5/7/2003 ĐH Bùi Xuân Hoàn Bùi Thị Năng Xuân ái 2

47 Đỗ Đức Đoàn 7/1/2003 ĐH Bùi Thị Sợi Xuân ái 3

48 Bùi Anh Đức 14/6/2003 ĐH Bùi Văn Đương Chu Thị Thơm Xuân ái 2

49 Nguyễn Tiến Đạt 29/09/2007 12/12 Nguyễn Văn Thành Ngọ Thị Hương Xuân Viên Tình nguyện 2

50 Nguyễn Văn Minh 23/1/2003 HV Nguyễn Văn Công ( chết) Đỗ Thị Huyền Xuân Viên 3

51 Nguyễn Minh Đức 26/4/2007 12/12 Nguyễn Tiến Chung Hà Thị Hằng Đọ Xá Tình nguyện 3

52 Nguyễn Mạnh Hùng 06/9/2007 12/12 Nguyễn Ngọc Mạnh Đỗ Thị Hồng Tâm Đọ Xá Tình nguyện 2

53 Nguyễn Mạnh Hải 18/9/2007 12/12 Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Thị Hạnh Đọ Xá tình nguyện 3

54 Đỗ Duy Anh 30/7/2007 12/12 Đỗ Văn Đức Ngô Thị Hiền Đọ Xá 3

55 Tăng Viết Cường 1/14/2002 ĐH Tăng Tiến Dũng Nguyễn Thanh Nga Ninh Xá 1 2

56 Nguyễn Sỹ Lực 8/9/2004 CĐ Nguyễn Sỹ Lượng Tạ Thị Lan Ninh Xá 2 2

57 Trịnh Bá Đỗ Quyền 1/14/2002 ĐH Trịnh Bá Vỹ Đỗ T Bích Ngọc Ninh Xá 5 Tình nguyện 2t

58 Đỗ Khánh Dương 9/29/2003 ĐH Đỗ Văn Anh Đinh Thị Huyền Ninh Xá 5 2

59 Phạm Trung Anh 11/3/2003 CĐ Phạm Văn Hiền Phạm Thúy Dung Rạp Hát 2



60 Trần Trung Hiếu 7/16/2003 ĐH Trần Văn Đạt Nguyễn Thị Huệ Tiền An 2 2

61 Nguyễn Ngọc Phi 12/11/2003 12/12 Nguyễn Ngọc Quý Trần Thanh Huyền Tiền An 3 2

62 Đinh Quang Vinh 11/13/2007 12/12 Đinh Mạnh Tuấn Vũ T Kim Hoa Tiền An 3 3tl

63 Đỗ Minh Quân 11/10/2003 12/12 Đỗ Mạnh Hùng Đỗ Thị Hường Tiền An 3 2

64 Trần Văn Quyền 11/22/2007 12/12 Trần Văn Quang Nguyễn T Minh Thuận Tiền An 4 3

65 Trần Ngọc Sơn 5/30/2001 12/12 Trần Khắc Thu Hồ Thị Hiến Tiền An 4 3

66 Nguyễn Anh Đức 8/28/2007 12/12 Nguyễn Quang Hải Nguyễn Thị Thủy Tiền An 5 Tình nguyện 3

67 Nguyễn Trọng Hiếu 12/5/2000 ĐH Nguyễn Trọng Châu Nguyễn Thị Thu Hương Tiền An 5 3

68 Nguyễn Văn Chính 3/13/2003 CĐ Nguyễn Văn Đoàn Nguyễn Thị Chinh Tiền An 5 2

69 Trần Hải Đăng 7/10/2000 ĐH Trần Hải Anh Phạm Thị Tuyết Tiền An 5 3

70 Vũ Đức Việt 7/4/2007 11 Vũ Thành Nam
Nguyễn Thị Phương 

Hoa

Số 41, N T 

Phương
2

71 Nguyễn Hải Đăng 7/12/2002 ĐH Nguyễn Trí Quyết Nguyễn Thị Hương Đương xá 1 2

72 Nguyễn Ngọc Dương 22/11/2004 CĐ Nguyễn Văn Chuyển Đặng Thị Chung Đương xá 1 2

73 Đặng Văn Huy 2/9/2004 CĐ Tường ( Đã chết) Ngô Thị Tâm Đương xá 2 3

74 Nguyễn Văn Bắc 12/10/2003 12 Nguyễn Văn Thùy Tống Thị Lan Đương xá 2 3

75 Nguyễn Huy Đông 23/7/2003 CĐ Nguyễn Văn Thiện Khương Thị Hằng Đương xá 2 3

76 Trần Quang Huy 28/7/2006 12 Trần Văn Hiền Lê Thị Phúc Đương xá 2 3

77 Đặng Duy Khánh 1/9/2003 ĐH Đặng Văn Thanh Đặng Thị Oanh Đương xá 3 2

78 Ngô Trí Tuệ 9/4/2002 ĐH Ngô Thế Anh Khổng Thị Phượng Đương xá 3 2

79 Lương xuân Hoàng 1/1/2002 ĐH Lương Văn Đoàn Nguyễn Thị Nhung Đương xá 3 3

80 Nguyễn Phi Long 3/1/2006 12 Nguyễn Tân Anh Đỗ Thị Quý Thụ ninh Tình nguyện 2

81 Đặng Văn Tâm 4/1/2007 12 Đặng Văn Yên Tạ Thị Huệ Thụ ninh Tình nguyện 2



82 Nguyễn Đình Phúc 27/1/2007 12 Nguyễn Minh Đức Ngọc Tuyết Nhung Thụ ninh Tình nguyện 2

83 Nguyễn Văn Phú 18/12/2000 ĐH Nguyễn Văn Tuyến Bùi Thị Kim Anh Thụ ninh 3

84 Nguyễn Ước  Thành 9/23/2007 12 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Biển Thụ ninh 3

85 Tống Việt Tân 29/1/2002 12 Tống Văn Sáu Phạm Thị Toàn Thượng đồng 3

86 Tống Thành Nam 16/1/2004 CĐ Tống Văn Khanh Tống Thị Cẩn Thượng đồng 3

87 Tống Quang Tùng 30/9/2004 CĐ Tống Văn Thanh Tống Thị Thủy Thượng đồng 3

88 Tống Thanh Long 9/22/2007 12 Tống Như Tuyến Tống Thị Lan Thượng đồng 2

89 Đỗ Gia Long 28/2/2004 CĐ Đỗ Hữu Hiển Trịnh Thị Thắm Vạn phúc Tình nguyện 1

90 Nguyễn Thành Đạt 16/6/2005 12 Nguyễn Văn Vinh Nguyễn Thị Kiều Vạn phúc 3

91 Nguyễn Thành Công 11/2/2003 12/12 Nguyễn Văn Đoàn Nguyễn Thị Liên Khúc Toại Tình nguyện 2

92 Ngô Ngọc Huy 5/10/2007 11/12 Ngô Văn Hùng Đặng Thị Lan Khúc Toại Tình nguyện 2

93 Hoàng Đình Đức An 6/9/2007 12/12 Hoàng Đình Văn Lê Thị Hồng Khúc Toại Tình nguyện 3

94 Nguyễn Minh Quang 6/4/2000 ĐH Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Phượng Khúc Toại 2

95 Nguyễn Minh Khang 2/25/2004 CĐ Nguyễn Văn Sóng Nguyễn Thị Xuyên Khúc Toại 2

96 Lê Cảnh Dương 21/09/2003 CĐ Lê Văn Cảnh Nguyễn Thị Hằng Trà Xuyên 2

97 Nguyễn Quý Vượng 3/9/2007 12/12 Nguyễn Đức Hiệp Đặng Thị Giang Suối Hoa 1 2

98 Nguyễn Minh Cường 6/11/2007 12 Ng Hữu Bình Đỗ Thị Hà Suối Hoa 2 Tình nguyện 2

99 Nguyễn Huy Phúc 3/12/2007 12/12 Nguyễn Huy Hải Phạm Thị Thu Hải Suối Hoa 2 Tình nguyện 3

100 Chu Ngọc Anh Dũng 9/30/2003 ĐH Chu Ngọc Hùng Nguyễn Thị Hương Giang Suối Hoa 3 3

101 Nguyễn Ngọc Sơn 2/7/2003 12/12 Nguyễn Kim Ngọc Nguyễn Dung Phượng Suối Hoa 3 3

102 Lê Tiến Dũng 12/13/2003 ĐH Lê Minh Đức Nguyễn Ngọc Phượng Suối Hoa 3 3

103 Hoàng Việt Anh 5/29/2001 ĐH Hoàng Viết Quyền Nguyễn Thị Thu Hiền Suối Hoa 3 3



104 Trần Sỹ Dũng 5/19/2007 12/12 Trần Thị Huệ Tiền An 5 Tình nguyện DT

105 Nguyễn Hoàng Hào 14/8/2002 12 Tống Thị Tiến Thượng đồng DT

106 Nguyễn Văn Trường 1/8/2007 12/12 Nguyễn Khánh Hội Nguyễn Thị Thương Xuân đồng

107 Vũ Đức Tuấn Anh 11/2/2004 12/12 Vũ Đức Ngọc Nguyễn Thị Hà Vệ An 1 BMI

Nơi nhận:

-TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường ( b/c);

-Lưu
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